
 

BỘ CÔNG AN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 
Học viên Khóa 4 được công nhận đã tham gia và hoàn thành lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH 

cho người được phân công thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở 

 (Kèm theo Quyết định số:2170/QĐ-T06-P3 ngày 30/10/2025 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy) 

 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

1  Nguyễn Văn  Tân 07/09/1987 036087001056 29/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

2  Vũ Thị  Trang 04/06/1994 027194010251 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

3  Nguyễn Thu  Phương 09/06/1990 036190027062 19/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

4  Nguyễn Văn  Hóa 19/07/1990 034090010408 13/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

5  Lại Hữu  Chính 05/11/1977 034077021531 19/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

6  Nguyễn Đức  Giang 24/10/1983 035083010668 18/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

7  Trần Hữu  Hòa 19/05/1985 035085001920 20/05/2025 Bộ Công an Đội truyền tải điện Ninh Bình 

8  Hoàng Xuân  Lợi 10/05/1979 038079015261 24/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

9  Nguyễn Xuân  Tuyên 23/09/1989 036089009068 09/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

10  Nguyễn Xuân  Tuyến 28/10/1985 036085016518 25/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

11  Đào Ngọc  Hoàn 08/11/1980 033080011777 12/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

12  Nguyễn Ngọc  Đông 12/02/1988 035088004603 03/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

13  Vũ Xuân  Hóa 02/01/1984 036084016255 18/12/2023 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Ninh Bình 

14  Trần Quốc  Đạt 10/04/1968 001068010348 19/04/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

15  Lê Thanh  Tùng 09/08/1974 017074001654 08/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

16  Lương Thanh  Tùng 09/08/1989 017089002313 21/03/2023 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

17  Trịnh Bá  Khánh 01/05/1982 001082037349 04/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

18  Phạm Kiên  Cường 02/08/1983 040083016464 12/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

19  Nguyễn Văn  Dũng 31/05/1984 017084001240 03/01/2025 Bộ Công an Đội truyền tải điện Hòa Bình 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

20  Hồ Văn  Hồng 10/10/1982 040082014913 09/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

21  Thân Đức  Hậu 27/03/1973 024073018653 01/11/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

22  Đàm Mạnh  Tưởng 23/11/1981 017081002100 16/5/2023 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

23  Nguyễn Bá  Hiển 24/12/1992 001092011478 09/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

24  Nguyễn Quang  Minh 27/12/1981 037081002390 29/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

25  Đỗ Văn  Định 19/09/1986 038086017127 19/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hòa Bình 

26  Nguyễn Minh  Việt 09/09/1984 037084016516 10/10/2024 Bộ Công an Đội truyền tải điện Hòa Bình 

27  Phan Văn  Đông 13/02/1985 017085006910 16/01/2025 Bộ Công an Đội truyền tải điện Hòa Bình 

28  Hoàng Huy Duy 09/05/1979 037079004205 25/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

Tổ Quản lý vận hành T500KV Quảng 

Ninh-Đội truyền tải điện Đông Bắc 1-

Công ty truyền tải điện 1 

29  Nguyễn Tự  Thắng 19/12/1987 034087022211 21/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

30  Nguyễn Việt  Hùng 08/02/1977 037077004890 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

31  Võ Sỹ  Tùng 15/03/1979 037079000143 14/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

32  Trần Đức  Thuật 12/08/1986 027086000478 14/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

33  Hoàng Văn  Hải 26/03/1977 035077003645 07/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

34  Lưu Quang  Thắng 29/08/1978 037078006621 12/09/2024 Bộ Công an Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

35  Nguyễn Viết  Phương 30/03/1979 034079002484 18/01/2022 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

36  Mai Xuân  Quý 29/06/1988 037088010171 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

37  Lê Xuân  Hoàng 10/01/1976 038076024383 31/05/2022 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Nhiệt điện Thái Bình 

38  Phạm Thanh  Tùng 16/11/1973 001073019471 04/06/2023 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Truyền tải điện 1 

39  Nguyễn Xuân  Khang 27/9/1969 001069016004 01/07/2022 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Truyền tải điện 1 

40  Nguyễn Chiến Binh 22/12/1972 001072003419 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Truyền tải điện 1 

41  Nguyễn Xuân  Hiếu 09/03/1992 001092015451 14/06/2022 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Truyền tải điện 1 

42  Hoàng Song  Hào 24/7/1968 001068023767 14/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Truyền tải điện 1 

43  Lê Chí Huy 22/03/1972 001072028245 19/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Công ty Truyền tải điện 1 

44  Mai Văn  Tiền 22/10/1977 036077007269 16/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 1 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

45  Nguyễn Phúc  Thanh 18/12/1972 025072000454 18/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội Sửa chữa, thí nghiệm điện 1 

46  Lê Đức  Hoàn 29/09/1974 037074008670 23/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

47  Vũ Văn Tiến 02/04/1986 001086003893 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hà Nội 

48  Lê Văn  Chiến 12/05/1989 001089021140 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

49  Nguyễn Văn  Tuynh 02/09/1991 001091056827 16/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

50  Nguyễn Khắc  Hải 27/03/1978 001078037856 24/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

51  Lê  Thành 30/08/1988 001088003490 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hà Nội 

52  Nguyễn Đức  Thành 26/06/1978 034078004002 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

53  Nguyễn Văn  Lợi 12/06/1993 001093009249 08/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hà Nội 

54  Trần Hoàng  Nam 21/02/1983 001083000052 19/10/2012 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

55  Cao Anh  Tuấn 09/08/1981 033081004930 22/11/2021 Cục CS QLHC về TTXH Đội truyền tải điện Hà Nội 

56  Trần Văn  Tuấn 12/12/1976 036076007824 25/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

57  Trịnh Trọng  Thắng 28/04/1983 027083004269 19/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

58  Phạm Văn  San 27/05/1976 040076001393 25/03/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

59  Trịnh Trọng  Chính 26/09/1990 027090003706 22/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

60  Lê Minh Đức 21/09/1987 001087036208 10/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

61  Nguyễn Hoàng  Giang 19/05/1981 001081013221 21/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

62  Trịnh Phan  Quy 18/11/1984 033084001901 09/11/2024 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

63  Phạm Tiến  Thành 10/11/1982 017082009165 24/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH  Đội truyền tải điện Hà Nội 

64  
Phạm Thị Lan  

Hương 03/05/1977 002177008456 28/06/2022 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần đầu tư  Bất động sản 

Hà Nội 

65  
Hồ Văn  

Hiến 02/08/1973 030073017387 10/07/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần đầu tư  Bất động sản 

Hà Nội 

66  
Nguyễn Thành  

Long 08/04/1980 019080010329 10/05/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần đầu tư  Bất động sản 

Hà Nội 

67  
Đào Hồng  

Vũ 27/08/1970 001070021962 10/04/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần đầu tư  Bất động sản 

Hà Nội 

68  Nguyễn Tiến Mạnh 17/03/1984 001084010014 24/07/2024 
Bộ Công an Công ty Cổ phần đầu tư  Bất động sản 

Hà Nội 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

69  
Nguyễn Ngọc  

Bảo 10/08/1966 001066000178 21/04/2021 
Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần đầu tư  Bất động sản 

Hà Nội 

70  Nguyễn Thành  Tâm 26/07/1979 033079010230 02/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

71  Lê Phi  Hùng 22/06/1983 001083032299 28/09/2021 Cục CS QLHC về TTXH Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

72  Đoàn Thanh  Long 15/02/1982 045082005024 20/02/2023 Cục CS QLHC về TTXH Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

73  Lê Đình  Bi 03/07/1980 045080005322 29/9/2022 Cục CS QLHC về TTXH Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

74  Phạm Ngọc  Quý 12/09/1987 030087022167 25/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Nhà máy Đạm Phú Mỹ 

75  Nguyễn Thanh Hải 22/09/1996 037096009386 16/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần dịch vụ quản lý và 

khai thác tiện ích toà nhà Việt Nam 

76  Trần Đức Luận 26/06/1996 001096032179 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần dịch vụ quản lý và 

khai thác tiện ích toà nhà Việt Nam 

77  Trịnh Văn Sáng 26/05/1993 001093022056 22/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần dịch vụ quản lý và 

khai thác tiện ích toà nhà Việt Nam 

78  Nguyễn Xuân Trưởng 08/07/1992 034092024378 08/04/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần dịch vụ quản lý và 

khai thác tiện ích toà nhà Việt Nam 

79  Hoàng Thanh Tùng 21/08/1990 036090023937 10/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần dịch vụ quản lý và 

khai thác tiện ích toà nhà Việt Nam 

80  Vũ Văn Thắng 05/07/1986 034086010259 04/08/2022 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty cổ phần dịch vụ quản lý và 

khai thác tiện ích toà nhà Việt Nam 

81  Vũ Thị Hiền 22/04/1996 001196032074 24/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

82  
Nguyễn 

Phương 
Mai 12/09/1999 034199000372 23/09/2024 Bộ Công an 

Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

83  Lê Huy Hưng 23/09/1996 033096000995 25/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

84  Mai Công Hải Hoàn 01/02/1992 033092012347 16/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

85  Phạm Văn Đôn 27/01/1986 034086010590 15/01/2023 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

86  Đỗ Phương Nam 02/11/1996 033096007762 20/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

87  Nguyễn Việt Anh 08/01/1999 033099010314 26/02/2024 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 



 

TT Họ tên Ngày sinh Số CCCD Ngày cấp Nơi cấp Đơn vị công tác 

88  Đặng Đức Thiện 09/10/1997 017097005383 25/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

89  Lê Tiến Vương 23/12/1995 033095007501 16/12/2024 Bộ Công an 
Công ty TNHH Sews-Components 

Việt Nam 

90  Nguyễn Long 10/02/1987 034087007037 14/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQL toà nhà T&T DC Complex 

91  Phạm Văn Văn 08/03/1961 030061012984 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH BQT toà nhà T&T DC Complex 

92  Nguyễn Tiến Hưng 12/12/1999 036099004431 07/01/2025 Bộ Công an 
Công ty TNHH công nghệ may mặc 

Spectre Việt Nam 

93  Hoàng Minh Tuấn 17/10/1980 022080000810 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

94  Lê Đại Ngàn 02/09/1987 001087022249 03/05/2023 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

95  Phạm Quốc Lịch 05/06/1992 036092010760 05/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty Cổ phần khai thác và quản lý 

dịch vụ đô thị Ecopark 

96  Nguyễn Trung Hiếu 02/01/1986 001086035494 07/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 

CN Công ty CP Lắp máy Điện nước 

và Xây dựng - Xí nghiệp Kinh doanh 

dịch vụ Đô thị 

97  Nguyễn Hồng Dương 21/09/1981 001081022671 16/04/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH ToyoInk compounds 

Viet Nam 

98  Nguyễn Đức Dực 01/05/1978 034078007593 08/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Doanh nghiệp tư nhân Việt Anh 

99  Trần Thanh Tuấn 10/10/1984 025084000013 24/10/2024 Bộ Công an Tự do 

100  Nguyễn Trọng Hùng 16/09/1997 001097003728 24/06/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty Tessellation Hòa Bình 

101  Tống Bá Tiến 16/12/1986 001086009834 10/05/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công Ty Tessellation Hòa Bình 

102  Đặng Thị Thùy Dung 12/12/1981 040181000677 10/07/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

103  Phạm Toàn Trung 10/04/1990 031090024626 08/09/2022 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

104  Đào Quốc Việt 12/03/1992 040092009851 11/08/2021 Cục CS QLHC về TTXH Công ty Cổ phần CNG Việt Nam 

105  Nguyễn Tuấn Anh 02/09/1984 038084002065 20/08/2024 Cục CS QLHC về TTXH Tự do 

106  Vũ Văn Thái 10/10/1986 001086040703 27/12/2021 Cục CS QLHC về TTXH 
Công ty TNHH Hwasung 

Engineering&Construction Vina 

Ấn định danh sách 106 học viên./. 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC 



 

 
 

 


